
Phụ lục 2

STT Tên đơn vị Biển số xe Số phù hiệu Loại phù hiệu Ghi chú

1 Công ty TNHH Hoàng Tấn Phát Express 81H05474 HĐ6425000348 Xe hợp đồng

2 Công ty TNHH Hoàng Tấn Phát Express 81F00493 HĐ5225081618 Xe hợp đồng

3 Hợp tác xã phát triển bền vững toàn cầu 81H10238 HĐ5226008316 Xe hợp đồng

4 Hợp tác xã vận tải cơ giới Bình Định 77E00035 HĐ5225001191 Xe hợp đồng

5 HTX Vận tải Asia Quy Nhơn 77E00114 HĐ5225080705 Xe hợp đồng

6 HTX Vận tải Asia Quy Nhơn 77H06551 HĐ5225082558 Xe hợp đồng

7 HTX Vận tải Cơ giới Bình Định 77H04896 HĐ5225001376 Xe hợp đồng

8 HTX Dịch vụ vận tải thủy bộ Miền Trung 77C05377 XT5226009770 Xe tải

9 HTX Dịch vụ vận tải thủy bộ Miền Trung 77H02868 XT5226006402 Xe tải

10 CN Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 81E00239 TX5225080815 Xe taxi

11 Công ty TNHH Mai Linh Bình Định 77A04105 611/BĐ Xe taxi

12 Công ty TNHH TH Tân Trường An 77E00305 XT5225082297 Xe tải

13 Công ty TNHH TH Tân Trường An 77H00982 XT5225082307 Xe tải

14 Công ty TNHH TH Tân Trường An 77C16392 XT5225082247 Xe tải

15 Công ty TNHH TH Tân Trường An 77C04695 XT5225082248 Xe tải

16 Công ty TNHH TH Tân Trường An 77H03562 XT5225082250 Xe tải

17 Công ty TNHH TH Tân Trường An 77C01618 XT5225082249 Xe tải

18 Công ty TNHH TH Tân Trường An 77C19237 XT5225082308 Xe tải

19 Công ty TNHH Mỹ Thu 77H00519 XT5224001886 Xe tải

20 Công ty TNHH Mỹ Thu 77C18559 XT5224001888 Xe tải

21 Công ty TNHH Mỹ Thu 77C19959 XT5223001545 Xe tải

22 Công ty TNHH Mỹ Thu 77C12680 XT5223001543 Xe tải

23 Công ty TNHH Mỹ Thu 77C09345 XT5223001544 Xe tải

24 Công ty TNHH Mỹ Thu 77H00518 XT5223001547 Xe tải
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25 Công ty TNHH Mỹ Thu 77C18254 XT5224001887 Xe tải

26 Hợp tác xã Taxi Phố Núi 81H05461 HĐ6425000317 Xe hợp đồng

27 CN Công ty CP Sun taxi tại Bình Định 77A21582 TX5226000957 Xe taxi
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